DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH
Đơn vị: CÔNG AN TỈNH
(Kèm theo công văn số 4405/UBND-TH ngày 16/8/2012)
	Số TT


	Mã số


	Nhóm, tên chỉ tiêu
	Phân tổ chủ yếu
	Kỳ công bố
	Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
	Mã số c/tiêu q/gia

	(Thu thập 5 chỉ tiêu, phối hợp thu thập 4 chỉ tiêu)

	1
	T1106
	Số ô tô đăng ký mới
	Loại; công suất
	Năm

(A)
	Công an tỉnh
	1312

	2
	T1107
	Số mô tô, xe máy đăng ký mới
	
	Năm

(A)
	Công an tỉnh
	1313

	3
	T1514
	Số xã/phường/thị trấn không có người nghiện ma tuý  
	Huyện/thành phố 
	Năm

(A)
	Công an tỉnh
	1715

	4
	T1801
	Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông
	Loại tai nạn; huyện/thành phố
	Tháng, quý,

6 tháng, năm

(A)
	Công an tỉnh
Phối hợp: Ban An toàn giao thông
	2001

	5
	T1802
	Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại
	Loại cháy/nổ; huyện/thành phố
	Khi có phát sinh, tháng,

6 tháng, năm

(A)
	Công an tỉnh
	2002

	6
	T1513
	Số người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý
	Giới tính; nhóm tuổi; huyện/thành phố 
	Năm

(A)
	Chủ trì: Sở lao động, Thương binh và xã hội

- Phối hợp: Công an tỉnh 
	1714

	7
	T1608
	Số lượt khách du lịch
	--------------------------
Loại cơ sở lưu trú; khách trong nước/quốc tế
	Tháng, quý

(B)

---------
Năm

(A)

	- Chủ trì: Cục Thống kê

- Phối hợp: Công an tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1811

	8
	T1806
	Số vụ ngược đãi người già, phụ nữ và trẻ em trong gia đình, số vụ đã được xử lý
	Thành thị/nông thôn; huyện/thành phố
	Năm

(A)
	- Chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  

- Phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Sở Tư pháp
	2006

	9
	T1915
	Số vụ vi phạm môi trường đã phát hiện, số vụ đã xử lý
	Hình thức xử lý; huyện/thành phố
	6 tháng; năm

(A)
	- Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi rường

- Phối hợp: Công an tỉnh
	



Lộ trình thực hiện (A) là năm 2011; (B) là năm 2012.
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